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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Thăng 

  Hội thẩm nhân dân:  

                                   1. Ông Huỳnh Tiến Dũng 

                                   2. Ông Nguyễn Thành Vinh  

   i di n  i n  i m sát nhân dân qu n Thủ   c – Thành phố Hồ Chí Minh 

tham  ia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Tuyến -  i m s t vi n 

 Thư  ý  hi biên bản phiên tòa: Ông Hà Văn Đoàn – C n bộ Tòa án nhân 

dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 09/6/2017 tại trụ sở Tòa  n nhân dân quận Thủ Đức, xét xử sơ thẩm 

công khai vụ  n thụ lý số: 411/2016/TLST-DS ngày 28/12/2016 về việc: 

“Tranh chấp hợp đồn  vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ  n ra xét xử số: 

126/QĐDS-ST ngày 25/4/2017 và Quyết định hoãn phi n tòa số 87/QĐST-DS 

ngày 19/5/2017 giữa c c  đương sự: 

N uyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần B 

Trụ sở: Đường K, Phường N, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo uỷ quyền của nguy n đơn ông Thái Hoàn V, giấy uỷ 

quyền ngày 31/3/2017 (Có mặt). 

Bị đơn:  Ông Mai Nguyễn Bảo N, sinh năm 1974.  

Địa chỉ: Đường 5, Khu phố 3, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí 

Minh (vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo đơn khởi kiện đề ngày 13/12/2016, trong qu  trình giải quyết vụ  n 

và tại Tòa nguy n đơn có đại diện theo ủy quyền là ông Thái Hoàn V trình bày: 

Vào ngày 11/5/2016 ông Mai Nguyễn Bảo N có ký v i Ngân hàng 

thương mại cổ phần B (sau đây g i tắt là Ngân hàng)  iấy đề nghị cấp th  ki m 

H p đồng tín dụng. C ng ngày 11/5/2016 Ngân hàng cấp th  tín dụng số 

4206920011780866 cho ông Ng c có hạn mức là 20.000.000 đồng v i thời hạn 

là 03 năm, lãi suất 29 /năm. Sau khi đư c cấp th  tín dụng và trong quá trình 

sử dụng th  t  ngày kích hoạt th  đến th ng 8/2016 ông N đã thực hiện nhiều 

lần r t tiền mặt v i tổng số tiền là 39.000.000 đồng và giao dịch thanh to n 

b ng th  v i tổng số tiền là 22.000.000 đồng, cụ th : T  ngày 21/5/2016 đến 

ngày 21/6/2016 ông N r t số tiền 18.000.000 đồng, đến ngày 14/7/2016 ông N 
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thanh to n 20.000.000 đồng; t  ngày 21/6/2016 đến ngày 20/7/2016 ông N rút 

tiếp số tiền 18.005.000 đồng và đến ngày 18/8/2016 ông N thanh to n 

1.000.000 đồng; t  ngày 21/7/2016 đến ngày 20/8/2016 ông Ng c tiếp tục r t 

số tiền 3.000.000 đồng, đến ngày 16/9/2016 ông N thanh to n 1.000.000 đồng. 

T  ngày 16/9/2016 đến nay ông N không tiếp tục thanh to n số tiền còn lại. 

Nay Ngân hàng y u cầu ông N thanh to n số tiền n  tạm tính đến ngày 

28/5/2017 v i tổng số tiền là 23.302.474 đồng (bao gồm tiền gốc là 20.000.000 

đồng, tiền lãi là 1.854.474 đồng, phí là 1.448.000 đồng. 

Bị đơn ông Mai Nguyễn Bảo N t  khi thụ lý hồ sơ Tòa  n nhân dân quận 

Thủ Đức đã tiến hành triệu tập ông N đến Tòa đ  giải quyết việc kiện của Ngân 

hàng thương mại cổ phần B nhưng ông N không đến, sau khi tiến hành x c minh, 

Tòa  n đã tống đạt h p lệ c c văn bản tố tụng theo đ ng trình tự, quy định của 

ph p luật nhưng ông Ng c vẫn cố tình vắng mặt tại Tòa n n mở phi n tòa xét xử. 

T i phiên tòa hôm nay,  

Nguyên đơn giữ nguy n y u cầu khởi kiện, y u cầu Tòa  n xem xét giải 

quyết buộc ông Mai Nguyễn Bảo N phải thanh toán cho Ngân hàng thương mại 

cổ phần B số tiền n  gốc và lãi còn thiếu tính đến ngày 09/6/2017 là 

24.540.050đ (Hai mươi tư triệu năm trăm bốn mươi nghìn không trăm năm 

mươi đồng; trong đó n  gốc là 17.000.000 đồng, lãi 5.788.297 đồng, phí là 

1.751.753 đồng, y u cầu thực hiện một lần ngay sau khi  n có hiệu lực ph p 

luật. 

Ý kiến của Viện ki m s t nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phi n tòa ph t bi u trong qu  trình giải quyết vụ  n. Về mặt tố 

tụng: Việc thụ lý vụ  n, tiến hành thu thập chứng cứ, quyết định đưa vụ  n ra 

xét xử và diễn biến tại phi n tòa đã đư c Tòa  n nhân dân quận Thủ Đức và 

Thẩm ph n đư c phân công giải quyết vụ  n thực hiện đ ng quy trình thủ tục 

theo quy định của ph p luật. Về nội dung, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

y u cầu của nguy n đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n cứu c c tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ  n, đư c 

thẩm tra tại phi n tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phi n tòa, Hội đồng 

xét xử nhận định: 

 ề thẩm quyền  iải quyết vụ án: Bị đơn ông Mai Nguyễn Bảo N có địa 

chỉ địa chỉ cuối c ng tại phường T, quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngân 

hàng thương mại cổ phần V là một b n trong h p đồng có đơn khởi kiện và còn 

trong thời hiệu, n n thẩm quyền giải quyết vụ  n này theo trình tự sơ thẩm là 

Tòa  n nhân dân quận Thủ Đức, đư c ph p luật quy định tại  hoản 1 Điều 35 

và  hoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

 ề quan h  tranh chấp: Căn cứ vào đơn khởi kiện đền ngày 13/12/2016 

và chứng cứ kèm theo của Ngân hàng, thì vụ  n có quan hệ tranh chấp là:  

‘‘Tranh chấp hợp đồn  vay tài sản” đư c quy định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015. 
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 ề thời hi n  hởi  i n: Thời hiệu khởi kiện là ba năm k  t  ngày quyền 

và l i ích h p ph p bị xâm phạm, như vậy hai bên ký h p đồng vào ngày 

11/5/2016 đến ngày 13/12/2016 Ngân hàng khởi kiện là còn trong thời hiệu, 

đư c ph p luật quy định tại Điều 429 Bộ luật dân sự năm 2015. 

 ề thủ tục tố tụn : Nguy n đơn Ngân hàng ủy quyền cho ông Nguyễn Sĩ 

H tham gia tố tụng tại Tòa  n, đến ngày 31/3/2017 Ngân hàng ủy quyền cho 

ông Thái Hoàn V thay ông H tham gia tố tụng và đư c Tòa  n chấp nhận là ph  

h p v i quy định tại Điều 85 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Bị đơn ông 

Mai Nguyễn Bảo N sau khi thụ lý vụ  n Tòa  n đã thực hiện việc tống đạt c c 

văn bản tố tụng của Tòa  n cho bị đơn nhưng bị đơn vẫn không đến Tòa  n đ  

trình bày lời khai, hòa giải, đối chất và lập bi n bản ki m tra việc giao nộp, tiếp 

cận, công khai chứng cứ và hòa giải, quyết định đưa vụ  n ra xét xử theo quy 

định của ph p luật. Do ông N vắng mặt mà không có lý do nên Tòa án tiến 

hành xét xử vụ  n vắng mặt bị đơn là đ ng v i quy định tại Điều 227, Điều 233 

và 235 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

 ề yêu cầu của các đươn  sự: 

Xét y u cầu của nguy n đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V đối v i 

ông Mai Nguyễn Bảo N, Hội đồng xét xử xét thấy:  

Căn cứ  iấy đề nghị cấp th  tín dụng ký kết ngày 11/5/2016 giữa Ngân 

hàng thương mại cổ phần B và ông Mai Nguyễn Bảo N có cơ sở đ  x c nhận 

giữa nguy n đơn và ông N đã ph t sinh quan hệ giao dịch vay tài sản. Sau khi 

đư c Ngân hàng cấp th  tín dụng số 4206920011780866 ông N đã thực hiện 

nhiều lần r t tiền mặt v i số tiền 39.000.000 đồng. Đồng thời, ông N cũng giao 

dịch thanh to n qua th  tín dụng nói tr n cho Ngân hàng v i tổng số tiền 

22.000.000 đồng vào c c ngày 14/7/2016; 18/8/2016 và ngày 16/9/2016. T  

ngày 16/9/2016 cho đến nay ông Ng c không thanh to n tiếp số tiền còn lại cho 

Ngân hàng, đây chính là nguy n nhân làm ph t sinh tranh chấp giữa Ngân hàng 

đối v i ông N. 

Về khoản tiền n  gốc: Xét trong thời hạn vay k  t  ngày kích hoạt th  

cho đến nay ông N sử dụng th  tín dụng đ  giao dịch r t tiền mặt v i số tiền là 

39.000.000 đồng và m i chỉ thanh to n cho Ngân hàng tổng số tiền là 

22.000.000 đồng là vi phạm nghĩa vụ thanh to n mà c c b n đã thỏa thuận tại 

 iấy đề nghị ki m H p đồng cấp th  tín dụng đư c c c b n x c lập vào ngày 

11/5/2016. Nay Ngân hàng y u cầu ông N phải thanh to n số n  gốc là 

17.000.000 đồng là có căn cứ chấp nhận. 

Về khoản tiền lãi và phí: Xét Ngân hàng y u cầu ông N phải thanh to n 

số tiền lãi là 5.788.297 đồng đồng và phí là 1.751.753 đồng là ph  h p v i quy 

định về mức lãi suất theo thỏa thuận đư c quy định tại khoản 2, Điều 91 Luật 

c c tổ chức tín dụng năm 2010.  

Ngoài ra, căn cứ Điều 5, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và 14 Bản c c điều 

khoản và điều kiện sử dụng th  tín dụng của Ngân hàng, bảng chiết tính chi tiết 

qu  trình sử dụng th  tín dụng của kh ch hàng Mai Nguyễn Bảo N và c c bản 

sao k  thông b o giao dịch hàng th ng của ông N, Hội đồng xét xử xét thấy đủ 
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căn cứ chấp nhận y u cầu của nguy n đơn, cụ th  buộc ông Mai Nguyễn Bảo N 

phải có tr ch nhiệm thanh to n cho Ngân hàng thương mại cổ phần B số tiền 

24.540.050đ (Hai mươi tư triệu năm trăm bốn mươi nghìn không trăm năm 

mươi đồng; trong đó n  vốn là 17.000.000 đồng, lãi 5.788.297 đồng, phí là 

1.751.753 đồng thực hiện một lần ngay sau khi  n có hiệu lực ph p luật. 

Về  n phí dân sự sơ thẩm: 1.722.000 đồng ông Mai Nguyễn Bảo N phải 

chịu;  

Hoàn lại toàn bộ tiền tạm ứng  n phí cho Ngân hàng thương mại cổ phần 

B. 

 ì các lẽ trên,                                                          

QUYẾT ĐỊNH 

-  Căn cứ vào  hoản 3 Điều 26, Đi m a  hoản 1 Điều 35, Đi m a  hoản 

1 Điều 39,  hoản 1 Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 271 và  hoản 1 Điều 

273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;           

- Căn cứ  Điều 351, Điều 463, Điều 465 Bộ Luật dân sự năm 2015; 

- Căn cứ  khoản 2 Điều 91, Điều 95 Luật c c tổ chức tín dụng năm 2010; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc 

Hội quy định về  n phí, lệ phí Tòa  n năm 2016; 

1/ Chấp nhận y u cầu của nguy n đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V. 

Buộc ông Mai Nguyễn Bảo N phải có tr ch nhiệm trả cho Ngân hàng 

thương mại cổ phần B số tiền 24.540.050 đồng (trong đó n  gốc là 17.000.000 

đồng, lãi 5.788.297 đồng, phí là 1.751.753 đồng), thực hiện một lần ngay sau 

khi  n có hiệu lực ph p luật. 

   t  ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm kh ch hàng vay còn phải 

tiếp tục chịu khoản tiền lãi qu  hạn của số tiền n  gốc chưa thanh to n, theo 

mức lãi suất mà c c b n thỏa thuận trong h p đồng cho đến khi thanh to n xong 

khoản n  gốc này. Trường h p trong h p đồng tín dụng, c c b n có thỏa thuận 

về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo t ng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì 

lãi suất mà kh ch hàng vay phải tiếp tục thanh to n cho Ngân hàng cho vay theo 

quyết định của Tòa  n cũng sẽ đư c điều chỉnh cho ph  h p v i sự điều chỉnh 

của lãi suất của Ngân hàng cho vay. 

2/ Về  n phí dân sự sơ thẩm: 

- Ông Mai Nguyễn Bảo N phải chịu 1.227.000đ (Một triệu hai trăm hai 

mươi bảy nghìn đồng);  

- Ngân hàng thương mại cổ phần B đư c nhận lại số tiền tạm ứng  n phí 

đã nộp là 511.095 đồng, theo bi n lai thu số số 0014585 ngày 28/12/2016 của 

Chi cục Thi hành  n dân sự quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3/ Quyền kh ng c o: C c đương sự có quyền kh ng c o trong thời hạn 15 

ngày k  t  ngày tuy n  n, đương sự vắng mặt tại phi n tòa hoặc không có mặt 
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khi tuy n  n mà có lý do chính đ ng thì thời hạn kh ng c o tính t  ngày nhận 

đư c bản  n hoặc đư c tống đạt h p lệ. 

“Trườn  hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định t i  iều 2 

Lu t Thi hành án dân sự thì n ười được thi hành án dân sự, n ười phải thi 

hành án dân sự có quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

n uy n thi hành án hoặc bị cưỡn  chế thi hành án theo qui định t i các  iều 6, 

 iều 7,  iều 7a,  iều 7b và  iều 9  Lu t Thi hành án dân sự; thời hi u thi hành 

án được thực hi n theo qui định t i điều 30 Lu t Thi hành án dân sự năm 2008 

( ã được sửa đổi, bổ sun  một số điều năm 2014”). 
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